
Phụ lục số 1

STT CHỈ TIÊU D.TOÁN GIAO BÁO CÁO ĐV  SỐ THANH TRA   CHÊNH LỆCH 

1 Thu học phí chính qui 4,628,871,000 5,471,284,500                     5,471,284,500                              -   

2 Thu học phí tại chức 1,018,080,000 1,673,547,500                     1,673,547,500                              -   

3 Thu lệ phí tuyển sinh 57,600,000 134,018,500                        134,018,500                              -   

4 Đào tạo lái xe 2,380,818,000 2,863,180,000                     2,863,180,000                              -   

5 Thu Đại học Liên kết 705,231,000 1,029,818,000                     4,997,913,000           3,968,095,000 

6 Thu đào tạo ngắn hạn 263,383,800                        263,383,800                              -   

7 Luyện thi ĐH (Hội giáo chức) 90,900,000 479,841,500                        479,841,500                              -   

8 Thu giữ xe 142,500,000                 94,000,000                          94,000,000                              -   

9 Thu căn tin 27,000,000                 22,090,000                          22,090,000                              -   

10 Thu ký trúc xá 150,000,000 204,297,000                        204,297,000                              -   

11 Thu phí vệ sinh 105,954,500                        105,954,500                              -   

12 Cho thuê đặt ATM 6,000,000                   7,000,000                            7,000,000                              -   

13 Cho thuê Hội trường, lớp học                 38,730,000                          38,730,000                              -   

14 Thu lệ phí  cấp chứng chỉ                 69,967,000                          69,967,000                              -   

15 Lệ phí thi AV- TH, thi học lại 551,738,000                        551,738,000                              -   

16 Thu bán dừa 24,360,000                          24,360,000                              -   

17 Thu lãi tiền gửi 99,385,479                          99,385,479                              -   

18 Thu thanh lý 4,726,250                            4,726,250                              -   

19 Thu khác                 26,095,666                          26,095,666                              -   

20 Thu tài trợ               151,618,101                        151,618,101                              -   

20 Phí chuyển tiền                   1,418,561                            1,418,561                              -   

9,207,000,000 13,316,454,357 17,284,549,357           3,968,095,000 
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